
Thứ Tiết

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Anh - K.Oanh Lý - N.Hạnh Địa - Ngọc Sinh - Tuyết Anh - H.Anh Địa - Nguyệt Sinh - Trinh Toán - X.Thủy

3 Tin - Khương Anh - K.Oanh Sử - Công Văn - Linh Địa - Nguyệt Anh - H.Anh Văn - T.Vân Toán - X.Thủy

4 Sinh - Tuyết Sử - Công Tin - Khương Địa - Ngọc Văn - Linh Sinh - Trinh Văn - T.Vân Lý - Hạnh

5 Lý - Hạnh Tin - Khương Sinh - Tuyết Sử - Công Văn - Linh Văn - T.Vân Địa - Ngọc Sinh - Trinh

6 Sử - Công Sinh - Tuyết Văn - Linh Tin - Khương Sinh - Trinh Văn - T.Vân Lý - Hạnh Địa - Ngọc

1 Hóa - Trinh Anh - K.Oanh Lý - Vân Hóa - Sang Toán - Nguyên Toán - Phụng MT - An Sử - Việt

2 Anh - K.Oanh Văn - Thảo Hóa - Sang Lý - Vân Toán - Nguyên Sinh - Trinh Toán - Phụng MT - An

3 Toán - Hòa Văn - Thảo Anh - K.Tâm CN - Quế MT - An Sử - Việt Toán - Phụng Anh - Hồng

4 Văn - Thảo Toán - Hòa Toán - Nguyên Anh - K.Tâm Sinh - Trinh CN - Hạnh Anh - Hồng CD - Việt

5 Văn - Thảo Hóa - Trinh Toán - Nguyên CD - Việt CN - Hạnh MT - An CN - Phụng CN - Quế

1 CN - Quế Tin - Khương CD - Việt TD - Ly Toán - Nguyên Anh - H.Anh Sinh - Trinh Tin - Hòe

2 TD - Ly CN - Quế Lý - Vân Tin - Khương Toán - Nguyên Sử - Việt Anh - Hồng TD - Biên

3 Hóa - Trinh Văn - Thảo TD - Ly Lý - Vân Anh - H.Anh TD - Biên CD - Việt Anh - Hồng

4 Tin - Khương TD - Ly CN - Quế Toán - Nguyên TD - Biên Lý - Hạnh Toán - Phụng Sinh - Trinh

5 Văn - Thảo Hóa - Trinh Tin - Khương Toán - Nguyên Lý - N.Hạnh Toán - Phụng Sử - Việt CN - Quế

1 Toán - Hòa Sử - Công Hóa - Sang Sinh - Tuyết Văn - Linh Địa - Nguyệt Toán - Phụng Văn - T.Vân

2 Toán - Hòa Sinh - Tuyết Văn - Linh Sử - Công Địa - Nguyệt Toán - Phụng TD - Biên Văn - T.Vân

3 Sử - Công Toán - Hòa Sinh - Tuyết Hóa - Sang Anh - H.Anh Toán - Phụng Anh - Hồng TD - Biên

4 Sinh - Tuyết Toán - Hòa Sử - Công Văn - Linh TD - Biên Anh - H.Anh CN - Phụng Anh - Hồng

5

1 Toán - Hòa Địa - Ngọc MT - An Toán - Nguyên Văn - Linh CN - N.Hạnh Văn - T.Vân Tin - Hoè

2 Địa - Ngọc MT - An Văn - Linh Toán - Nguyên CN - N.Hạnh TD - Biên Tin - Khương Văn - T.Vân

3 MT - An Toán - Hòa Toán - Nguyên Văn - Linh Sử - Việt Tin - Khương Địa - Ngọc Văn - T.Vân

4 CD - Việt Lý - N.Hạnh Toán - Nguyên MT - An Tin - Khương CD - T.Vân TD - Biên Địa - Ngọc

5 Lý - N.Hạnh

1 Văn - Thảo TD - Ly Anh - Tâm Văn - Linh CD - T.Vân Tin - Khương Nhạc - B.Thủy Sử - Việt

2 Văn - Thảo CD - Việt TD - Ly Văn - Linh Tin - Khương Nhạc - B.Thủy Văn - T.Vân Toán - X.Thủy

3 TD - Ly Văn - Thảo Văn - Linh Anh - Tâm Nhạc - B.Thủy Văn - T.Vân Sử - Việt Toán - X.Thủy

4 Anh - K.Oanh Văn - Thảo Văn - Linh TD - Ly Sử - Việt Văn - T.Vân Tin - Khương Nhạc - B.Thủy

5 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 01 năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

  P.HIỆU TRƯỞNG

7A3 (Ngọc) 7A4 (X.Thủy)
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PHÒNG GD&ĐT TP. QUY NHƠN

TRƯỜNG THCS TÂY SƠN

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG HỌC KÌ II 

Năm học: 2020 - 2021; Thực hiện từ ngày 11/1/2021

9A1 (K. Oanh) 9A2 (Tuyết) 9A3 (Công) 9A4 (Linh) 7A1 (N.Hạnh) 7A2 (Nguyệt)
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Thứ Tiết

1 Sinh - Sang CN - Vân Nhạc - B.Thủy Tin - Hoa CD - Như Anh - Hồng MT - An CD - L.Hạnh

2 Nhạc - B.Thủy Toán - Hoa Sinh - Sang CN - Vân MT - An CD - L.Hạnh CD - Như Anh - Hồng

3 CN - Vân Sinh - Sang Anh - K.Tâm Nhạc - B.Thủy Anh - H.Anh Văn - L.Hạnh Tin - Hoa MT - An

4 Anh - K.Tâm Nhạc - B.Thủy Văn - Như Sinh - Sang Tin - Hoa MT - An Anh - H.Anh Văn - L.Hạnh

5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

6

1 Lý - Vân Toán - Hoa Văn - Như Anh - K.Oanh Địa - Nguyệt Nhạc - B.Thủy Toán - Hòa Văn - L.Hạnh

2 CN - Vân Toán - Hoa Văn - Như TD - Ly Nhạc - B.Thủy Địa - Nguyệt Toán - Hòa CN - Quế

3 Văn - L.Hạnh Anh - K.Oanh TD - Ly Lý - Vân CN - Quế Tin - Hoa Địa - Nguyệt TD - Biên

4 Văn - L.Hạnh TD - Ly Toán - Hoa Văn - Như Toán - Hòa CN - Quế Nhạc - B.Thủy Địa - Nguyệt

5 TD - Ly Lý - Vân Toán - Hoa Văn - Như Toán - Hòa Văn - L.Hạnh CN - Quế Nhạc - B.Thủy

1 Địa - Ngọc CN - Vân CN - X.Thủy Toán - Phụng Anh - H.Anh Sinh - Tuyết Hóa - Sang Địa - Nguyệt

2 TD - Ly Địa - Ngọc Lý - Vân Toán - Phụng Sử - Công Toán - X.Thủy Anh - H.Anh Hóa - Sang

3 Tin - Khương TD - Ly Địa - Ngọc CN - Vân Sinh - Tuyết Địa - Nguyệt Sử - Công Toán - X.Thủy

4 Toán - Nguyên Tin - Khương Sinh - Sang TD - Ly Địa - Nguyệt Hóa - Trinh Sinh - Tuyết Sử - Công

5 Toán - Nguyên Sinh - Sang TD - Ly Địa - Ngọc Hóa - Trinh Sử - Công Địa - Nguyệt Sinh - Tuyết

1 Toán - Nguyên Văn - T.Vân Toán - Hoa Văn - Như Văn - Thảo Toán - X.Thủy Hóa - Sang Anh - Hồng

2 Toán - Nguyên Văn - T.Vân Văn - Như Sinh - Sang Văn - Thảo Tin - Hoa CN - Quế Toán - X.Thủy

3 Sinh - Sang Sử - Tuyên CN - X.Thủy Tin - Hoa CN - Quế Anh - Hồng TD - Ly TD - Biên

4 TD - Ly CN - Quế Văn - Như Hóa - Sang

5 Tin - Hoa TD - Ly Văn - Như CN - Quế

1 Anh - Tâm Anh - K.Oanh Toán - Hoa Toán - Phụng Hóa - Trinh Toán - X.Thủy Toán - Hòa Sinh - Tuyết

2 Sử - Tuyên Toán - Hoa Anh - Tâm Toán - Phụng Sinh - Tuyết Toán - X.Thủy Toán - Hòa Văn - L.Hạnh

3 Văn - L.Hạnh Văn - T.Vân Sử - Tuyên Anh - K.Oanh TD - Ly Hóa - Trinh Tin - Hoa Toán - X.Thủy

4 Văn - L.Hạnh Văn - T.Vân Tin - Hoa Sử - Tuyên Toán - Hòa TD - Ly Sinh - Tuyết Toán - X.Thủy

5 Toán - Hòa Sinh - Tuyết TD - Ly Tin - Hoa

1 MT - An Anh - K.Oanh CD - Việt Văn - Như Văn - Thảo Văn - L.Hạnh Lý - Quế Tin - Hoa

2 CD - Việt MT - An Tin - Hoa Anh - K.Oanh Văn - Thảo Văn - L.Hạnh Văn - Như Lý - Quế

3 Anh - K.Tâm Tin - Khương MT - An CD - Việt Anh - H.Anh Lý - Quế Văn - Như Anh - Hồng

4 Tin - Khương CD - Việt Anh - K.Tâm MT - An Lý - Quế Anh - Hồng Anh - H.Anh Văn - Hạnh

5 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt
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KT. HIỆU TRƯỞNG
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PHÒNG GD&ĐT TP. QUY NHƠN

TRƯỜNG THCS TÂY SƠN

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU HỌC KÌ II 

Năm học: 2020 - 2021; Thực hiện từ ngày 11/1/2021

6A3 (K.Tâm) 6A4 (Vân) 8A1 (H.Anh) 8A2 (Hồng) 8A3 (Như) 8A4 (L.Hạnh)6A1 (Sang) 6A2 (An)


